
Tầng 7, G10, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 392,751,456,050       407,347,112,035       
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 150,828,839              3,291,211,749           
  1. Tiền 111 V.01 150,828,839              3,291,211,749           
  2. Các khoản tương đương tiền 112 -                                 -                                 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 100,000,000              5,829,454,000           
  1. Đầu tư ngắn hạn 121 100,000,000              32,530,156,117         
  2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 -                                 (26,700,702,117)        

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 331,423,654,581       338,952,936,901       
  1. Phải thu khách hàng 131 304,288,271,369       314,211,567,533       
  2. Trả trước cho người bán 132 19,410,267,900         24,697,596,709         
  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                                 -                                 
  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                                 -                                 
  5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 8,427,816,926           746,474,273              
  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 136 (702,701,614)             (702,701,614)             

IV. Hàng tồn kho 140 22,282,407,510         20,865,708,865         
  1. Hàng tồn kho 141 V.04 22,282,407,510         20,865,708,865         
  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -                                 -                                 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 38,794,565,120         38,407,800,520         
  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -                                 10,000,000                
  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 -                                 -                                 
  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 -                                 -                                 
  4. Tài sản ngắn hạn khác 158 38,794,565,120         38,397,800,520         

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 35,404,531,014         40,146,441,872         
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                                 -                                 
  1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                                 -                                 
  2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                                 -                                 
  3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 -                                 -                                 
  4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 -                                 -                                 
  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -                                 -                                 

II. Tài sản cố định 220 34,142,887,666         28,620,140,393         
  1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 845,930,736              1,052,415,277           
     - Nguyên giá 222 2,453,012,387           2,380,285,114           
     - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (1,607,081,651)          (1,327,869,837)          
  2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 -                                 -                                 
     - Nguyên giá 225 -                                 -                                 
     - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -                                 -                                 
  3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 -                                 -                                 
     - Nguyên giá 228 -                                 -                                 
     - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -                                 -                                 
  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 33,296,956,930         27,567,725,116         
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 -                                 -                                 
     - Nguyên giá 241 -                                 -                                 
     - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 -                                 -                                 
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 -                                 10,200,000,000         
  1. Đầu tư vào công ty con 251 -                                 10,200,000,000         
  2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                                 -                                 
  3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 -                                 -                                 
  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V.13 -                                 -                                 

V. Tài sản dài hạn khác 260 1,261,643,348           1,326,301,479           
  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1,261,643,348           1,326,301,479           
  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 -                                 -                                 
  3. Tài sản dài hạn khác 268 -                                 -                                 

270 428,155,987,064       447,493,553,907       

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN
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Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ 300 344,457,732,185       358,722,486,136       

I. Nợ ngắn hạn 310 325,661,284,985       339,926,038,936       
  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 4,170,000,000           15,826,201,107         

  2. Phải trả người bán 312 13,095,879,351         14,201,243,348         

  3. Người mua trả tiền trước 313 9,741,827,133           17,688,849,766         

  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 47,982,615,154         48,068,635,720         

  5. Phải trả người lao động 315 5,323,962,802           3,978,869,387           

  6. Chi phí phải trả 316 V.17 216,875,932,122       213,536,905,058       

  7. Phải trả nội bộ 317 -                                 -                                 

  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                                 -                                 

  9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 24,493,372,755         22,507,331,813         

  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                                 -                                 

  11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 3,977,695,668           4,118,002,737           

II. Nợ dài hạn 330 18,796,447,200         18,796,447,200         
  1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                                 -                                 

  2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 -                                 -                                 

  3. Phải trả dài hạn khác 333 -                                 -                                 

  4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 18,730,117,000         18,730,117,000         

  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 -                                 -                                 

  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 66,330,200                66,330,200                

339 -                                 -                                 

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 83,698,254,879         88,771,067,771         

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 83,698,254,879         88,771,067,771         
  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 111,555,320,000       111,555,320,000       

  2. Thặng dư vốn cổ phần 412 (126,000,000)             (126,000,000)             

  3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 288,231,000              288,231,000              

  4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 -                                 -                                 

  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                                 -                                 

  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                                 -                                 

  7. Quỹ đầu tư phát triển 417 20,943,285,944         20,943,285,944         

  8. Quỹ dự phòng tài chính 418 3,008,651,255           3,008,651,255           

  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                                 -                                 

 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (51,971,233,320)        (46,898,420,428)        

II. Nguồn kinh phí 430 -                                 -                                 

  1. Nguồn kinh phí 432 V.23 -                                 -                                 

  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                                 -                                 

440 428,155,987,064       447,493,553,907       

-                                 

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN

  9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300 + 400)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
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Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

Mã 
số

Thuyết 
minh

Số cuối kỳ Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài V.24

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Ngoại tệ các loại 

 - USD -                             -                             

 - EUR

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

CHỈ TIÊU

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2013

Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc

Vũ Nguyễn PhongT¹ ThÞ Hoµn

Người lập biểu

Đinh Ngọc Ánh

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
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Báo cáo tài chính riêng
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CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
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